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Thử nghiệm ứng dụng điện thoại MHealth đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho người dân tộc thiểu số, người lao động nhập cư trong bối cảnh dịch Covid-19

1. GIỚI THIỆU
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam chuyên thực hiện các nghiên cứu và các chương trình can thiệp sáng tạo về quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản – tình dục, khuyết tật trí tuệ và phát triển, quyền và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Với sứ mệnh cải thiện cuộc sống của những người bị thiệt thòi thông qua nghiên cứu hành động và sáng kiến ​​về sức khỏe để mang lại sự thay đổi tích cực và bền vững, CCIHP đã hợp tác với nhiều đối tác, bao gồm các cơ quan chính phủ, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân để triển khai các sáng kiến áp dụng phương pháp tiếp cận công nghệ thông tin để nghiên cứu và cung cấp thông tin và dịch vụ đặc biệt liên quan đến quyền, sức khỏe sinh sản và tình dục.
Đại dịch Covid-19 bùng phát từ cuối năm 2019 đến nay đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn cầu, đặc biệt là đối với việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai và trẻ em. Các quan sát ở Mỹ cũng như ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác cho thấy, trong thời gian bùng phát dịch, việc tiêm phòng cho phụ nữ mang thai và trẻ em bị trì hoãn và giảm đáng kể, đồng thời các thực hành chăm sóc trước, trong và sau sinh cũng có những thay đổi quan trọng như: trì hoãn/ hủy bỏ việc đi khám thai, quyết định sinh tại nhà thay vì đến cơ sở y tế do lo ngại bị lây nhiễm vi rút Covid-19, khó khăn trong đáp ứng nhu cầu về phòng tránh thai, vv. Giãn cách xã hội, phong tỏa, hạn chế trong di chuyển, giảm cung cấp thực phẩm, đóng cửa trường học và khủng hoảng kinh tế có thể tác động đến chế độ dinh dưỡng cũng như các chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em. Các thử nghiệm vắc xin phòng bệnh và phác đồ thuốc điều trị cũng không bao gồm các nghiên cứu thử nghiệm dành riêng cho đối tượng phụ nữ mang thai do vậy phụ nữ mang thai vẫn là đối tượng nguy cơ cao hơn trong việc phòng và điều trị covid-19. Việc phải ở nhà liên tục cũng gây nên nguy cơ cao đối với các vấn đề về sức khỏe tâm thần và bạo lực gia đình. Bằng chứng từ sự bùng phát dịch Ebola năm 2014 cho thấy tử vong do các bệnh khác mà không tiếp cận được với các dịch vụ thiết yếu và do sự cố hệ thống y tế đã vượt quá số tử vong do Ebola.
Trong bối cảnh này, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) hợp tác cùng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em – Bộ y tế đề xuất thực hiện chương trình “Thử nghiệm ứng dụng điện thoại MHealth đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho người dân tộc thiểu số và người lao động nhập cư trong bối cảnh dịch Covid-19”. Đề xuất được hỗ trợ tài chính và kĩ thuật bởi Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA)
Chương trình nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục (SKSS-TD) liên tục trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài. 
Chương trình can thiệp dự kiến triển khai tại các trạm y tế xã cho người dân tộc thiểu số và người lao động nhập cư trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020.  

Mục tiêu tổng thể: Chương trình hướng đến cuối năm 2020, 70% các cơ sở y tế được thí điểm có thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS-TD phù hợp thông qua ứng dụng điện thoại cho phụ nữ mang thai và trẻ em từ sơ sinh đến dưới 6 tuổi. 

Mục tiêu cụ thể:
1. Thiết kế và thực hiện can thiệp thí điểm về cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa trong và sau dịch Covid-19 tại một số địa phương được lựa chọn, bao gồm:
· Phát triển ứng dụng Mhealth sử dụng trên điện thoại thông minh nhằm đảm bảo tính liên tục của việc cung cấp và sử dụng dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa ở cấp xã trong và sau dịch Covid-19
· Nâng cao năng lực cho cho cán bộ y tế trong việc đảm bảo tính liên tục của việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa (trên ứng dụng MHealth)
· Thúc đẩy nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa (trên ứng dụng MHealth)
· Sử dụng thí điểm ứng dụng MHealth trong việc tổ chức, cung cấp và sử dụng các dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa
· Giám sát và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho các đối tác địa phương để đảm bảo không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa
· Thống kê và báo cáo việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa 
2. Cung cấp báo cáo cuối kỳ bao gồm các bài học kinh nghiệm, các thực hành tốt nhất từ can thiệp thử nghiệm và bản hướng dẫn hoạt động sẽ được sử dụng trong giai đoạn mở rộng can thiệp   

Tóm tắt mô hình can thiệp thí điểm[image: ]

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA BÀN CAN THIỆP
Chương trình can thiệp thí điểm sẽ thực hiện trong vòng 4 tháng, từ tháng 09/2020 đến tháng 12/2020 tại 2 tỉnh, mỗi tỉnh 1 huyện gồm: 1 huyện miền núi và 1 khu công nghiệp. Tại mỗi huyện chương trình dự kiến thực hiện tại 5-10 xã tùy theo phân bố dân cư. 
3. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Mục tiêu 1: Lựa chọn địa bàn thực hiện chương trình can thiệp

Hoạt động 1.1. Lựa chọn địa bàn thực hiện
Vụ Sức khỏe Bà mẹ - trẻ em/ Bộ Y tế lựa chọn 2 huyện gồm 1 huyện miền núi dân tộc thiểu số và 1 huyện thành thị có đông người di cư để thực hiện thí điểm can thiệp sức khỏe từ xa. Các huyện được lựa chọn cần đáp ứng các tiêu chí sau;
· Có độ bao phủ internet tốt
· Có nhân viên y tế thôn bản hoặc cộng tác viên dân số giỏi (tại huyện miền núi) hoặc có nhân viên/ cộng tác viên y tế chuyên trách (tại khu công nghiệp)
· Sẵn sàng sử dụng ứng dụng cung cấp dịch vụ SKSS-TD từ xa
· Sẵn sàng cung cấp thông tin để giám sát và đánh giá các dịch vụ đã thí điểm
· Có khoảng cách từ huyện đến Hà Nội hợp lý để tiết kiệm chi phí đi lại
Mặc dù mô hình thí điểm được phát triển trong bối cảnh dịch Covid-19, tuy nhiên chương trình có thể không ưu tiên các khu vực có số ca lây nhiễm Covid-19 cao vì nhìn chung tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở Việt Nam còn thấp. Tuy nhiên các tỉnh có nguy cơ xảy ra dịch cao hơn có thể được xem xét lựa chọn. 

Hoạt động 1.2. Đánh giá nhu cầu   
Sau khi lựa chọn được các địa bàn thực hiện chương trình và đạt được sự đồng thuận ban đầu từ các tỉnh, hoạt động đánh giá nhu cầu sẽ được thực hiện nhằm: 
· Xem xét thông tin chi tiết của các huyện liên quan đến nhân khẩu và cung cấp DVYT
· Phát hiện các thách thức trong việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ chăm sóc SKSS-TD cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 6 tuổi trong giai đoạn giãn cách xã hội
· Thảo luận kế hoạch lựa chọn các xã và những người tham gia chương trình can thiệp
· Thảo luận giai đoạn thí điểm can thiệp với CDC tỉnh và phòng/TTYT quận/ huyện

Mục tiêu 2: Thiết kế và thí điểm can thiệp để cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa trong và sau dịch Covid-19 tại các xã/bản được lựa chọn

Hoạt động 2.1. Phát triển ứng dụng MHealth chăm sóc SKSS-TD từ xa trên điện thoại thông minh
Ứng dụng này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-TD trong và sau dịch Covid-19 để đảm bảo tính liên tục của việc cung cấp và sử dụng dịch vụ ở cấp xã.
Dự kiến tên gọi: SKSS247 – Sức khỏe sinh sản 24/7
Ứng dụng MHealth được mong đợi:
· Giúp người dân tiếp tục sử dụng dịch vụ mà không cần đến cơ sở y tế:
· Chọn cán bộ y tế, cơ sở y tế
· Nhận thông báo về theo dõi định kì thai nghén và chăm sóc trẻ (cân nặng/chiều cao, tiêm chủng)
· Tự điền các thông tin theo dõi phát triển thai nghén theo hướng dẫn và nhận cảnh báo nếu có dấu hiệu nguy cơ
· Tự điền các thông tin theo dõi phát triển cân nặng trẻ em theo hướng dẫn và nhận cảnh báo nếu có dấu hiệu nguy cơ
· Gửi yêu cầu nhận thông tin, tư vấn, dịch vụ đến cơ sở/cán bộ y tế
· Gửi cho cán bộ y tế thông tin về sức khỏe cần được tư vấn thông qua hình thức gọi điện (voice and video call), gửi tin nhắn (chat), gửi hình ảnh.
· Nhận được thông tin tư vấn, chẩn đoán, hướng dẫn từ cán bộ y tế thông qua hình thức gọi điện (voice and video call), gửi tin nhắn (chat), gửi hình ảnh. 
· Nhận được thông tin hoặc đường link thông tin chăm sóc sức khỏe liên quan. (VD: đường link thông tin chi tiết về xử trí khi trẻ sốt hay khi mẹ bị phù nhiều). Đây là các thông tin đã được thiết kế đi kèm ứng dụng MHealth và cán bộ y tế sẽ chọn lọc các thông tin phù hợp để gửi cho bệnh nhân. 
· Giúp cán bộ y tế tiếp tục cung cấp dịch vụ về chăm sóc SKSS-TD cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 6 tuổi:
· Gửi tin nhắn/ thông báo nhắc việc khám kiểm tra sức khỏe thông thường đối với phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 6 tuổi (theo hướng dẫn của Bộ y tế)
· Theo dõi được sức khỏe bà mẹ mang thai và sau sinh thông qua phiếu điền kết quả của bà mẹ, phát hiện các trường hợp nguy cơ và có xử trí tiếp phù hợp
· Theo dõi được sự phát triển của trẻ em (thể chất, tinh thần, tiêm chủng) qua thông tin điền của gia đình, phát hiện các dấu hiệu nguy cơ (chậm phát triển thể chất, tinh thần, vv) và có xử trí tiếp phù hợp
· Cung cấp tư vấn về KHHGĐ theo yêu cầu hoặc chủ động cho phụ nữ sau sinh
· Cung cấp thông tin về viêm nhiễm phụ khoa/ bệnh lây truyền qua đường tình dục theo yêu cầu hoặc chủ động khi phát hiện nguy cơ
· Xử trí các trường hợp cấp cứu sản khoa và chăm sóc trẻ, bao gồm cả các trường hợp là hậu quả của bạo lực gia đình 
· Cung cấp thông tin về phá thai an toàn
· Sàng lọc các trường hợp bạo lực gia đình và đưa thông tin hỗ trợ phù hợp
· Cung cấp báo cáo về việc sử dụng dịch vụ y tế để cán bộ y tế cơ sở (xã) và tỉnh, huyện có thể sử dụng
· Giúp theo dõi, giám sát tình hình sử dụng dịch vụ y tế ở các xã thí điểm (số xã đã cài đặt ứng dụng, số người sử dụng ở mỗi xã, dịch vụ sử dụng).

Hoạt động 2.2. Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về cung cấp liên tục các dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa
· Tập huấn (1 ngày/ huyện) cho cán bộ y tế các xã thí điểm về cách sử dụng ứng dụng MHealth (SKSS247) và báo cáo
· Tập huấn cho cán bộ y tế các xã thí điểm về kỹ năng tư vấn trên ứng dụng MHealth (SKSS247), lồng ghép trong các đợt giám sát và qua các kênh trực tuyến như zalo, facebook. Nhóm zalo/ facebook của dự án sẽ được thiết lập để thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm/ thách thức trong việc sử dụng ứng dụng MHealth (SKSS247) để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho các cán bộ xã

Hoạt động 2.3. Sử dụng ứng dụng MHealth trong tổ chức, cung cấp và sử dụng dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa
· Lập danh sách người tham gia sử dụng thí điểm: CDC tỉnh/huyện làm việc với cán bộ xã/xóm lựa chọn từ các xã thí điểm 100 phụ nữ có thai và 400 bố/mẹ có con dưới 6 tuổi đồng ý tham gia thí điểm sử dụng ứng dụng MHealth (SKSS247). Những phụ nữ có thai và bố/mẹ có con dưới 6 tuổi cần là người dân tộc thiểu số, đọc/ viết được tiếng Kinh, có và biết sử dụng tương đối thành thạo điện thoại thông minh, và có thể tiếp cận thường xuyên với wifi/3g. Danh sách người sử dụng thí điểm bao gồm thông tin cá nhân, số điện thoại và thông tin về gia đình sẽ được cung cấp cho nhóm quản lí dự án.
· Cài đặt ứng dụng: Cán bộ xã/xóm đến thăm các đối tượng (phụ nữ có thai, bố/mẹ có con dưới 6 tuổi) để giới thiệu ứng dụng và thuyết phục họ cài đặt và sử dụng ứng dụng MHealth (SKSS247). Phụ nữ mang thai, bố/mẹ có con dưới 6 tuổi đồng ý tham gia thí điểm sử dụng ứng dụng MHealth (SKSS247) sẽ ký Bản đồng thuận tham gia chương trình thí điểm dịch vụ.

Hoạt động 2.4. Thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa
· Các cán bộ xã/xóm sẽ liên hệ với các gia đình tham gia thí điểm sử dụng ứng dụng MHealth (SKSS247) 1 tuần 1 lần trong 3 tháng thí điểm theo hình thức gọi điện hoặc/và đến thăm hộ gia đình để thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ và tìm hiểu các khó khăn của người sử dụng.

Hoạt động 2.5. Ghi chép và báo cáo việc sử dụng ứng dụng MHealth (SKSS247)
· Việc sử dụng ứng dụng thử nghiệm, kết quả và các vấn đề nảy sinh sẽ được theo dõi và báo cáo hàng tháng theo các chỉ số của dự án.

Hoạt động 2.6. Giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác địa phương
· 2 chuyến đi giám sát sẽ được thực hiện trong thời gian diễn ra dự án, đồng thời lồng ghép tập huấn cho cán bộ y tế các xã thí điểm về kỹ năng tư vấn trên ứng dụng Mhealth (SKSS247). Nhóm zalo/ facebook của dự án sẽ được thiết lập để thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm/ thách thức trong việc sử dụng ứng dụng MHealth (SKSS247) để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho các cán bộ xã

Mục tiêu 3. Cung cấp báo cáo cuối kỳ bao gồm các bài học kinh nghiệm, các thực hành tốt nhất từ can thiệp thử nghiệm và bản hướng dẫn hoạt động sẽ được sử dụng trong giai đoạn mở rộng can thiệp   

Hoat động 3.1. Ghi lại các bài học kinh nghiệm, các thực hành tốt nhất từ can thiệp thử nghiệm và đưa ra các khuyến nghị để nhân rộng mô hình dự án
· Đánh giá dự án sẽ được thực hiện và cuối dự án để xác định mức độ phù hợp và hiệu quả của ứng dụng đối với việc cung cấp và sử dụng dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa và báo cáo sẽ ghi lại những kinh nghiệm và những thách thức/ những thuận lợi khi sử dụng ứng dụng để đưa ra các đề xuất cho việc sử dụng ứng dụng tiếp theo. 
· Đánh giá sẽ bao gồm:
· Phỏng vấn các cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện, xã, xóm.
· Phỏng vấn những người tham gia được chọn sử dụng thử nghiệm ứng dụng
· Thu thập dữ liệu về việc sử dụng ứng dụng trong hệ thống
· Hội thảo báo cáo kết quả: chia sẻ kết quả sử dụng, bài học kinh nghiệm và khuyến nghị
4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

	Mã
	Hoạt động
	Thời gian

	
	Phát triển các đề xuất kỹ thuật và tài chính theo yêu cầu của Điều khoản tham chiếu
	Tháng 6-7/2020

	1.1
	Chọn địa bàn thí điểm (gồm một huyện miền núi dân tộc thiểu số và một huyện có khu công nghiệp - lao động di cư) để thực hiện can thiệp thí điểm
	Tháng 8/2020

	1.2
	Đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch với đối tác địa phương 
	Tháng 8/2020

	2.1
	Phát triển ứng dụng MHealth (SKSS247) cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa trên điện thoại thông minh
	Tháng 7-9/2020

	2.2.
	Tập huấn cho các cán bộ y tế về ứng dụng MHealth (SKSS247) - cung cấp liên tục các dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa
	Tuần 4 tháng 9/2020

	
	Thí điểm ứng dụng MHealth (SKSS247) 
	Tháng 10 -12 /2020

	2.3
	Thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa
	

	2.4
	Sử dụng ứng dụng MHealth (SKSS247) trong tổ chức, cung cấp và sử dụng dịch vụ chăm sóc SKSS-TD từ xa
	

	2.5
	Ghi chép và báo cáo việc sử dụng ứng dụng MHealth (SKSS247)
	

	2.6
	Giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác địa phương (2 đợt)
	Tuần 4 tháng 10/2020
Tuần 3 tháng 11/2020

	3.1
	Đánh giá cuối dự án
	Tuần 3 tháng 12/2020

	3.1
	Viết báo cáo dự án: kết quả triển khai dự án và các bài học kinh nghiệm, các thực hành tốt nhất từ can thiệp thử nghiệm và đưa ra các khuyến nghị để nhân rộng mô hình dự án
	Tuần 4 tháng 12/2020

	
	Phổ biến - trình bày kết quả dự án, bao gồm các bài học kinh nghiệm, các thực hành tốt nhất từ can thiệp thử nghiệm và các khuyến nghị để nhân rộng mô hình dự án
	Tháng 1/2021
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